
      UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG QUANG TRUNG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

    Số:         /TB-UBND                         Quang Trung, ngày      tháng  02 năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng,  

truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 
 

 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

Thực hiện Công văn số 7952/SNV-TĐKT ngày 31/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa về việc hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang”. 

UBND phường Quang Trung thông báo:  

1. Ủy ban nhân dân phường Quang Trung công bố công khai danh sách 

125 trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” trên trang thông tin điện tử của phường tại địa chỉ: 

https://quangtrung.thanhhoa.gov.vn/, đồng thời niêm yết tại Trụ sở UBND 

phường (có danh sách kèm theo).  

2. Thời gian niêm yết tại Trụ sở UBND phường và đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của phường từ ngày 04/02/2026 đến hết ngày 24/02/2026 (10 

ngày làm việc).  

3. Trong thời công khai, các cá nhân, tổ chức có ý kiến liên quan đến các 

trường hợp có tên trong danh sách kèm theo, đề nghị phản ánh về UBND phường 

Quang Trung (Bộ phận tiếp nhận ý kiến: Phòng Văn hóa - Xã hội phường hoặc qua 

số điện thoại Đ/c Lê Thị Kim Hằng, chuyên viên phụ trách: 0983061029) để tổng 

hợp, báo cáo theo quy định. 

UBND phường Quang Trung trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị 

và nhân dân trên địa bàn phường biết, phối hợp thực hiện./ 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Ủy ban MTTQ phường;  

- Hội Cựu TNXP phường;  

- Trung tâm Cung ứng DVC phường (để TB);  

- Phòng VHXH (để đăng tải TB);  

- Lưu: VT, VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Mai Thế Trị 

 



       UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG QUANG TRUNG                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

     

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  

Xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày     tháng 02 năm 2026 của UBND phường Quang Trung) 
 

STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nơi ở hiện tại Thời gian đi TNXP Hình thức đề nghị 

1.  Ông Nguyễn Xuân Hinh 1948 TDP 4, phường Quang Trung 6/1965 - 6/1967 Xét tặng 

2.  Bà Phạm Thị Tâm 1945 TDP 1, phường Quang Trung 6/1965 - 8/1968 Truy tặng 

3.  Ông Nguyễn Văn Thống 1952 TDP 1, phường Quang Trung 9/1968 - 1/1971 Truy tặng 

4.  Ông Phạm Xuân Ba 1946 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 7/1965 - 10/1968 Xét tặng 

5.  Ông Đặng Văn Mùi 1951 TDP 6 Phú Sơn, phường Quang Trung 7/1972 - 7/1975 Xét tặng 

6.  Bà Mã Thị Nghiêm 1954 TDP 5 Phú Sơn, phường Quang Trung 5/1972 - 5/1975 Xét tặng 

7.  Ông Mai Phạm Trạch 1945 TDP 8 Bắc Sơn, phường Quang Trung 7/1965 - 10/1968 Xét tặng 

8.  Bà Mai Thị Phưởng 1943 TDP 8 Bắc Sơn, phường Quang Trung 9/1969 - 5/1972 Xét tặng 

9.  Bà Tạ Thị Hằng 1947 TDP 1 Bắc Sơn, phường Quang Trung 6/1965 - 9/1968 Xét tặng 

10.  Bà Vũ Thị Mạnh 1952 TDP 4 Bắc Sơn, phường Quang Trung 2/1971 - 10/1974 Xét tặng 

11.  Ông Mai Văn Dịu 1953 TDP 1, phường Quang Trung 2/1969 - 2/1972 Xét tặng 

12.  Bà Đinh Thị Nhự 1950 TDP 1, phường Quang Trung 6/1968 -1/1973 Xét tặng 

13.  Bà Nguyễn Thị Sen 1944 TDP 1, phường Quang Trung 9/1968- 1/1971 Xét tặng 

14.  Bà Vũ Thị Dịnh 1938 TDP 6, phường Quang Trung 3/1963- 4/1965 Xét tặng 

15.  Bà Mai Thị Kế 1949 TDP 5, phường Quang Trung 6/1965-12/1968 Xét tặng 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nơi ở hiện tại Thời gian đi TNXP Hình thức đề nghị 

16.  Bà Nguyễn Thị Lâm 1950 TDP 5, phường Quang Trung 7/1972- 7/1975 Xét tặng 

17.  Ông Nguyễn Văn Sê 1931 TDP 3 Phú Sơn, phường Quang Trung 2/1953-10/1956 Truy tặng 

18.  Ông Trình Anh Dương 1937 TDP 1 Phú Sơn, phường Quang Trung 6/1965-12/1968 Xét tặng 

19.  Ông Lê Đình Nghĩa 1965 TDP 4, phường Quang Trung 5/1965-5/1967 Xét tặng 

20.  Bà Lê Thị Dung 1948 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 6/1965-12/1968 Xét tặng 

21.  Ông Trịnh Quang Phất 1946 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 18/6/1965-19/8/1968 Truy tặng 

22.  Ông Nguyễn Văn Phương 1950 TDP 14 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 2/1970-12/1973 Xét tặng 

23.  Bà Lê Thị Tặng 1946 TDP 14 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 2/1968-5/1972 Truy tặng 

24.  Bà Trần Thị Thanh 1951 TDP 6 Phú Sơn, phường Quang Trung 8/1968-4/1972 Xét tặng 

25.  Bà Nguyễn Thị Phương 1940 TDP 3 Phú Sơn, phường Quang Trung 6/1965-10/1968 Xét tặng 

26.  Bà Lê Thị Liên 1947 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 11/1968-11/1972 Xét tặng 

27.  Ông  Trịnh Khắc Tình 1950 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 4/1968-7/1973 Xét tặng 

28.  Bà Hoàng Thị Quynh 1940 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 7/1965-12/1968 Xét tặng 

29.  Bà Nguyễn Thị Mai 1945 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 4/1965-12/1968 Xét tặng 

30.  Bà Lê Thị Huấn 1944 TDP 3 Phú Sơn, phường Quang Trung 5/1965-12/1968 Xét tặng 

31.  Bà Nguyễn Thị Miêng 1946 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 7/1965-12/1968 Xét tặng 

32.  Bà Nguyễn Thị Bẩm 1947 TDP 6 Phú Sơn, phường Quang Trung 5/1965-12/1968 Xét tặng 

33.  Bà Đào Thị Hợi 1951 TDP 3 Phú Sơn, phường Quang Trung 11/1968-10/1972 Xét tặng 

34.  Bà Trần Thị Mùi 1950 TDP 3 Phú Sơn, phường Quang Trung 5/1972-6/1974 Xét tặng 

35.  Bà Nguyễn Thị Len 1949 TDP 6 Phú Sơn, phường Quang Trung 6/1965-9/1969 Xét tặng 

36.  Ông Hoàng Trung Thành 1952 TDP 4, phường Quang Trung 5/1972-12/1974 Truy tặng 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nơi ở hiện tại Thời gian đi TNXP Hình thức đề nghị 

37.  Ông Nguyễn Văn Khải 1947 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 7/1965-12/1968 Xét tặng 

38.  Bà Nguyễn Thị Then 1945 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 11/1968-10/1972 Xét tặng 

39.  Bà Trịnh Thị Phán 1946 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 6/1965-12/1968 Xét tặng 

40.  Bà Đặng Thị Sách 1948 TDP 1 Bắc Sơn, phường Quang Trung 1/1969-9/1972 Truy tặng 

41.  Bà Nguyễn Thị Thậu 1948 TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung 4/1968-4/1971 Xét tặng 

42.  Ông Phạm Chí Nguyện 1940 TDP 1 Bắc Sơn, phường Quang Trung 6/1965-12/1968 Xét tặng 

43.  Bà Trần Thị Thiềm 1947 TDP 3 Bắc Sơn, phường Quang Trung 6/1965-12/1968 Xét tặng 

44.  Ông Nguyễn Bá Tư 1944 TDP 11 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 5/1971-12/1973 Xét tặng 

45.  Bà Trịnh Thị Liên 1955 TDP 11 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 7/1972-10/1975 Xét tặng 

46.  Bà Phạm Thị Quý 1954 TDP 2, phường Quang Trung 4/1971-5/1974 Xét tặng 

47.  Ông Nguyễn Đức Phượng 1946 TDP 2, phường Quang Trung 1/1971-5/1974 Truy tặng 

48.  Bà Bùi Thị Thúy 1946 TDP 11 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 7/1965-2/1968 Xét tặng 

49.  Ông Lê Thành Đồng 1946 TDP 3 Bắc Sơn, phường Quang Trung 5/1965-12/1970 Xét tặng 

50.  Bà Đặng Thị Đậu 1942 TDP 1 Bắc Sơn, phường Quang Trung 1/1968-12/1972 Xét tặng 

51.  Ông Nguyễn Hữu Tấn 1950 TDP 5 Bắc Sơn, phường Quang Trung 4/1971-5/1973 Truy tặng 

52.  Ông Trịnh Ngọc Kim 1951 TDP 3, phường Quang Trung 7/1972-12/1975 Xét tặng 

53.  Bà Mai Thị Hiếu 1952 TDP 3, phường Quang Trung 7/1972-10/1975 Xét tặng 

54.  Ông Nguyễn Văn Giai 1950 TDP 3, phường Quang Trung 9/1968-12/1971 Xét tặng 

55.  Bà Phạm Thị Dâng 1948 TDP 3, phường Quang Trung 9/1968-1/1971 Xét tặng 

56.  Bà Mai Thị Nghĩa 1950 TDP 3, phường Quang Trung 9/1968-12/1971 Xét tặng 

57.  Bà Phạm Thị Bích 1947 TDP 2, phường Quang Trung 7/1965-2/1971 Xét tặng 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nơi ở hiện tại Thời gian đi TNXP Hình thức đề nghị 

58.  Ông Mai Như Ghi 1942 TDP 5 Phú Sơn, phường Quang Trung 7/1965-12/1968 Xét tặng 

59.  Bà Lê Thị Tư 1949 TDP 4, phường Quang Trung 7/1965-10/1968 Xét tặng 

60.  Bà Đặng Thị Quang 1956 TDP 5, phường Quang Trung 7/1973-7/1976 Xét tặng 

61.  Bà Lữ Thị Lựu 1951 TDP 9 Bắc Sơn, phường Quang Trung 7/1973-1/1977 Xét tặng 

62.  Bà Lê Thị Thơm 1945 TDP 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung 7/1965-12/1968 Xét tặng 

63.  Bà Vũ Thị Duyên 1956 TDP 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung 2/1972-6/1975 Xét tặng 

64.  Bà Nguyễn Thị Khuân 1948 TDP 9 Bắc Sơn, phường Quang Trung 12/1965-12/1969 Xét tặng 

65.  Bà Trần Thị Nga 1951 TDP 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung 6/1971-12/1973 Xét tặng 

66.  Bà Hà Thị Thiện 1947 TDP 9 Bắc Sơn, phường Quang Trung 7/1965-10/1969 Xét tặng 

67.  Bà Nguyễn Thị Thuyết 1948 TDP 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung 5/1965-12/1968 Xét tặng 

68.  Bà Đoàn Thị Kỳ 1951 TDP 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung 6/1971-12/1973 Xét tặng 

69.  Bà Phạm Thị Lợi 1953 TDP 6, phường Quang Trung 7/1973-1/1977 Xét tặng 

70.  Bà Lê Thị Ngãi 1940 TDP 4 Phú Sơn, phường Quang Trung 7/1965-9/1969 Truy tặng 

71.  Ông Trần Minh Hùng 1942 TDP 4 Bắc Sơn, phường Quang Trung 6/1965-8/1968 Xét tặng 

72.  Bà Mai Thị Mướt 1953 TDP 5 Bắc Sơn, phường Quang Trung 7/1972-10/1975 Xét tặng 

73.  Bà Lê Thị Hải 1950 TDP 6, phường Quang Trung 7/1972-7/1975 Xét tặng 

74.  Bà Nguyễn Thị Thụ  1955 TDP 6, phường Quang Trung 12/1973-8/1976 Xét tặng 

75.  Bà Vũ Thị Nho 1951 TDP 6, phường Quang Trung 5/1972-5/1975 Truy tặng 

76.  Ông Đặng Văn Kiện 1931 TDP 6, phường Quang Trung 11/1953-12/1956 Truy tặng 

77.  Ông Đặng Văn Dung 1933 TDP 6, phường Quang Trung 2/1953-2/1956 Truy tặng 

78.  Bà Nguyễn Thị Đào  1942 TDP 3 Phú Sơn, phường Quang Trung 9/1968-10/1972 Truy tặng 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nơi ở hiện tại Thời gian đi TNXP Hình thức đề nghị 

79.  Ông Nguyễn Xuân Hội 1947 TDP 4, phường Quang Trung 6/1965-8/1968 Truy tặng 

80.  Bà Mai Thị Hằng 1948 TDP 4, phường Quang Trung 7/1965-12/1968 Xét tặng 

81.  Ông Dương Xuyên 1950 TDP 4, phường Quang Trung 4/1971-8/1974 Truy tặng 

82.  Ông Đỗ Văn Lay 1950 TDP 4, phường Quang Trung 4/1971-6/1974 Xét tặng 

83.  Ông Vũ Ánh Dương 1938 TDP 4, phường Quang Trung 1953-1957 Xét tặng 

84.  Bà Ngô Thị Phúc 1950 TDP 4, phường Quang Trung 8/1968-10/1972 Xét tặng 

85.  Bà Ngô Thị Ngân 1952 TDP 4, phường Quang Trung 5/1972-5/1975 Xét tặng 

86.  Bà Phùng Thị Tâm 1944 TDP 1, phường Quang Trung 7/1972-7/1975 Xét tặng 

87.  Bà Lê Thị Thu 1952 TDP 3 Bắc Sơn, phường Quang Trung 11/1969-6/1974 Xét tặng 

88.  Bà Vũ Thị Thâu 1945 TDP 1 Bắc Sơn, phường Quang Trung 1/1968-1/1971 Xét tặng 

89.  Bà Phạm Thị Tương 1957 TDP 3 Bắc Sơn, phường Quang Trung 12/1976-12/1979 Xét tặng 

90.  Bà Nguyễn Thị Giáo 1950 TDP 4 Phú Sơn, phường Quang Trung 4/1969-4/1972 Xét tặng 

91.  Ông Trương Văn Thịnh 1933 TDP 6, phường Quang Trung 2/1953-12/1956 Truy tặng 

92.  Bà Chu Thị Khiêm 1952 TDP 6 Bắc Sơn, phường Quang Trung 5/1973-5/1976 Xét tặng 

93.  Bà Lưu Thị Quyết 1945 TDP 8 Bắc Sơn, phường Quang Trung 5/1965-7/1968 Xét tặng 

94.  Bà Mai Thị Lá 1947 TDP 12 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 20/8/1968-11/1971 Xét tặng 

95.  Ông Lê Hùng Tinh 1944 TDP 6 Bắc Sơn, phường Quang Trung 7/1965-8/1968 Xét tặng 

96.  Bà Đàm Thị Thuận 1945 TDP6 Bắc Sơn, phường Quang Trung 5/1965-6/1968 Xét tặng 

97.  Ông Mai Song Quang 1950 TDP 6 Bắc Sơn, phường Quang Trung 11/1968-10/1972 Xét tặng 

98.  Bà Nguyễn Thị Sáu  1955 TDP 4, phường Quang Trung 7/1973-7/1976 Xét tặng 

99.  Bà Lưu Thị Quyết 1945 TDP 8 Bắc Sơn, phường Quang Trung 5/1965-7/1968 Xét tặng 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nơi ở hiện tại Thời gian đi TNXP Hình thức đề nghị 

100.  Ông Bùi Quang Tâm 1945 TDP 4 Phú Sơn, phường Quang Trung 7/1965-7/1968 Xét tặng 

101.  Ông Trần Văn Xuyến 1948 TDP 5 Bắc Sơn, phường Quang Trung 4/1971-7/1974 Truy tặng 

102.  Bà Lê Thị Vơi 1949 TDP 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung 5/1973-7/1976 Xét tặng 

103.  Ông Nguyễn Văn Thạc 1944 TDP 1, phường Quang Trung 5/1965-7/1967 Xét tặng 

104.  Bà Phạm Thị Lý 1948 TDP 1, phường Quang Trung 7/1973-1/1977 Truy tặng 

105.  Bà Đỗ Thị Tầm 1950 TDP 1 Bắc Sơn, phường Quang Trung 5/1969-5/1974 Xét tặng 

106.  Ông Nguyễn Viết Tuyến 1948 TDP5 Bắc Sơn, phường Quang Trung 01/1971-4/1974 Xét tặng 

107.  Ông Tống Văn Huê 1947 TDP 14 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 25/11/1968 - 9/1971 Xét tặng 

108.  Ông Nguyễn Tiến Đạt 1933 TDP 12 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 12/1953 - 12/1956 Truy tặng 

109.  Ông Lại Thanh Hùng 1944 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 01/1966  - 12/1972 Truy tặng 

110.  Bà Lê Thị Sen 1942 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 5/1965 - 11/1974 Xét tặng 

111.  Bà Nguyễn Thị Thơ 1959 TDP 3 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 2/1978-2/1981 Xét tặng 

112.  Ông Phạm Xuân Đức 1942 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 8/1964 - 11/1968 Xét tặng 

113.  Ông Mai Như Diệm 1952 TDP 11 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 4/1971-4/1974 Xét tặng 

114.  Bà Lê Thị Tuyết 1945 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 7/1965-10/1968 Xét tặng 

115.  Bà Vũ Thị Hinh 1945 TDP 3 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 6/1965-12/1968 Xét tặng 

116.  Bà Trương Thị Yến 1955 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 4/1972-11/1975 Xét tặng 

117.  Bà Lê Thị Lâm 1956 TDP 3 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 7/1973-1/1977 Xét tặng 

118.  Bà Đinh Thị Thanh 1954 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 6/1968-7/1971 Xét tặng 

119.  Bà Đàm Thị Thơm 1950 TDP 3 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 8/1961-12/1971 Xét tặng 

120.  Bà Lê Thị Oanh 1944 TDP 13 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 1/1968-1/1970 Xét tặng 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nơi ở hiện tại Thời gian đi TNXP Hình thức đề nghị 

121.  Bà Đỗ Thị Cúc 1945 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 6/1965-11/1968 Xét tặng 

122.  Ông Phùng Quang Tuynh 1943 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 7/1965-7/1967 Truy tặng 

123.  Bà Trịnh Thị Vinh 1949 TDP 6 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 4/1969-12/1972 Xét tặng 

124.  Bà Nguyễn Thị Thắm  1952 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung 7/1973-1/1977 Xét tặng 

125.  Hà Thị Thanh 1948 TDP 10 Ngọc Trạo, phường Quang Trung  2/1967-3/1972 Xét tặng 

 
                                                                                            

 

                                    Danh sách gồm: 125 trường hợp.                                                                                                      
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